




















TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

1 Trần Văn Hùng
Chủ tịch 

HĐQT
04/09/2020 Đại diện vốn HFIC

1.1 Trần Văn Nguyên Đã mất Bố đẻ

1.2 Nguyễn Thị Dưng 04/09/2020 Mẹ đẻ

1.3 Nguyễn Đình Đông 04/09/2020 Bố vợ

1.4 Phan Thị Dung 04/09/2020 Mẹ vợ

1.5 Nguyễn Thị Lệ Nghĩa 04/09/2020 Vợ

1.6 Trần Bảo Ngọc 04/09/2020 Còn nhỏ Con

1.7 Trần Bảo Châu 04/09/2020 Còn nhỏ Con

1.8 Trần Bảo Long 04/09/2020 Còn nhỏ Con

1.9 Trần Công Lý 04/09/2020 Anh ruột

1.10 Nguyễn Phong Lan 04/09/2020 Chị dâu

1.11 Trần Cứu Quốc 04/09/2020 Em ruột

1.12 Nguyễn Thị Tuyết 04/09/2020 Em dâu

1.13

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

04/09/2020

Ông Trần Văn Hùng là 

người đại diện vốn nhà 

nước của HFIC tại Công 

ty 

2 Huỳnh Trí Dũng

Thành viên 

HĐQT không 

điều hành / 

Người đại diện 

pháp luật / 

Tổng Giám đốc

01/07/2016 Đại diện vốn HFIC

2.1 Huỳnh Thanh Trí 01/07/2016 Bố đẻ

2.2 Huỳnh Kim Hân 01/07/2016 Mẹ đẻ

2.3 Mai Bửu Đàn Đã mất Bố vợ

2.4 Lương Thị Út 01/07/2016 Mẹ vợ

2.5 Mai Lương Vân 01/07/2016 Vợ

2.6 Huỳnh Thế Phước 01/07/2016 Con trai

2.7 Huỳnh Kim Vân 01/07/2016 Con gái

2.8 Huỳnh Thanh Dũng 01/07/2016 Em ruột

2.9 Lê Thị Thùy Linh 01/07/2016 Em dâu

2.10 Huỳnh Minh Dũng 01/07/2016 Em ruột

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của Công ty
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

2.11
Huỳnh Thị Thanh

Thùy
01/07/2016 Em dâu

2.12

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

01/07/2016

Ông Huỳnh Trí Dũng là 

người đại diện vốn nhà 

nước của HFIC tại Công 

ty 

3 Lê Văn Bắc

Thành viên 

HĐQT

không điều 

hành

28/02/2023 Đại diện vốn HFIC

3.1 Lê Văn Nhỡ 28/02/2023 Bố đẻ

3.2 Nguyễn Thị Cang 28/02/2023 Mẹ đẻ

3.3 Huỳnh Kim An 28/02/2023 Bố vợ

3.4 Lương Thị Sơn 28/02/2023 Mẹ vợ

3.5 Huỳnh Thị Anh Thư 28/02/2023 Vợ

3.6 Lê Thị Thanh Ngọc 28/02/2023 Con gái

3.7 Lê Khánh Duy 28/02/2023 Con trai

3.8 Lê Thị Thu Hà 28/02/2023 Chị ruột

3.9 Đinh Tường Thiệm 28/02/2023 Anh rể

3.10 Lê Thị Thanh Tâm 026C398206 28/02/2023 Chị ruột

3.11 Hoàng Hồng Hà 28/02/2023 Anh rể

3.12 Lê Minh Phương 28/02/2023 Anh ruột

3.13 Huỳnh Thị Sum 28/02/2023 Chị dâu

3.14

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

28/02/2023

Ông Lê Văn Bắc là người 

đại diện vốn nhà nước 

của HFIC tại Công ty 

3.15

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

28/02/2023
Ông Lê Văn Bắc là Phó 

Tổng Giám đốc của HFIC 

4 Bùi Lê Anh Hiếu

Thành viên 

HĐQT

không điều 

hành

04/09/2020 Đại diện vốn LHC

4.1 Bùi Văn Hoạch Đã mất Bố đẻ

4.2 Lê Thị Thán 04/09/2020 Mẹ đẻ

4.3 Nguyễn Văn Hoàng 04/09/2020 Bố vợ

4.4 Nguyễn Thị Mai 04/09/2020 Mẹ vợ
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

4.5
Nguyễn Thị Hạnh

Dung
04/09/2020 Vợ

4.6 Bùi Thế Vinh 04/09/2020 Con trai

4.7 Bùi Nam Anh 04/09/2020 Còn nhỏ Con trai

4.8 Bùi Minh Trí 04/09/2020 Còn nhỏ Con trai

4.9 Bùi Anh Phong 04/09/2020 Anh ruột

4.10 Nguyễn Thị Lệ Cẩm 04/09/2020 Chị dâu

4.11 Bùi Thị Ngọc Diệp 04/09/2020 Chị ruột

4.12 Chu Văn Minh 04/09/2020 Anh rể

4.13
Bùi Lê Thị Trang

Nhung
04/09/2020 Chị ruột

4.14 Nguyễn Văn Cương 04/09/2020 Anh rể

4.15 Bùi Anh Hoàng 04/09/2020 Anh ruột

4.16 Nguyễn Thị Mỹ Dung 04/09/2020 Chị dâu

4.17 Bùi Lê Thị Kim Anh 04/09/2020 Định cư Mỹ Chị ruột

4.18 Bùi Lê Thị Thu Thảo 04/09/2020 Chị ruột

4.19 Vũ Năng Quảng 04/09/2020 Anh rể

4.20
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

04/09/2020

Ông Bùi Lê Anh Hiếu là

người đại diện vốn của

LHC tại Công ty 

4.21
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

04/09/2020

Ông Bùi Lê Anh Hiếu là 

Giám đốc phòng tiếp thị 

kinh doanh của LHC

5 Hoàng Thiện Anh

Thành viên 

HĐQT

không điều 

hành

29/06/2023 Đại diện vốn LHC

5.1 Hoàng Song Đã mất Bố đẻ

5.2
Phạm Thị Minh

Nguyệt
Đã mất Mẹ đẻ

5.3 Huỳnh Văn Đừng 29/06/2023 Bố vợ

5.4 Phạm Thị Giai 29/06/2023 Mẹ vợ
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

5.5
Huỳnh Thị Phạm

Thương
29/06/2023 Vợ

5.6
Hoàng Thị Anh

Quyên
29/06/2023 Em ruột

5.7 Châu Ngọc Thạch 29/06/2023 Em rể

5.8 Hoàng Thị Bích Sang 29/06/2023 Em ruột

5.9 Đồng Quang Huấn 29/06/2023 Em rể

5.10
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

29/06/2023

Ông Hoàng Thiện Anh là 

người đại diện vốn của 

LHC tại Công ty 

5.11
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

29/06/2023

Ông Hoàng Thiện Anh là 

Giám đốc phòng tiếp thị 

kinh doanh của LHC

6 Phạm Thị Xuân Liễu
Trưởng Ban 

Kiểm soát
01/07/2016

6.1 Phạm Mẫng Đã mất Bố đẻ

6.2 Nguyễn Thị Lê Đã mất Mẹ đẻ

6.3 Đỗ Văn Cung 01/07/2016 Bố chồng

6.4 Hồ Thị Nghĩa Đã mất Mẹ chồng

6.5 Đỗ Văn Tuấn 01/07/2016 Chồng

6.6 Đỗ Phạm Quang Trí Đã mất Con trai

6.7
Đỗ Phạm Quang

Dũng
01/07/2016 Con trai

6.8 Phạm Đình Ân 01/07/2016 Anh ruột

6.9 Phạm Thị Kim Oanh 01/07/2016 Chị dâu

6.10 Phạm Thị Bông 01/07/2016 Chị ruột

6.11 Trầm Quang Minh 01/07/2016 Anh rể

6.12 Phạm Đình Bảo 01/07/2016 Anh ruột

6.13 Phan Thị Quí 01/07/2016 Chị dâu

6.14 Phạm Thị Thu Lan 01/07/2016 Chị ruột

6.15 Đặng Văn Tòng 01/07/2016 Anh rể

6.16 Phạm Thị Xuân Hồng 01/07/2016 Chị ruột

6.17 Phạm Đình Toàn 01/07/2016 Em ruột
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

6.18
Nguyễn Thị Thanh

Thảo
01/07/2016 Em dâu

6.19 Phạm Thị Xuân Hoa 01/07/2016 Em ruột

6.20
Nguyễn Vũ Thanh

Nhân
01/07/2016 Em rể

7 Lê Thị Ngọc Anh
Thành viên 

Ban Kiểm soát
28/02/2023 Đại diện vốn HFIC

7.1 Lê Anh Dũng 28/02/2023 Cha đẻ

7.2
Lương Thị Kim

Thanh
28/02/2023 Mẹ đẻ

7.3 Lê Hoàng Anh 28/02/2023 Em ruột

7.4

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

28/02/2023

Bà Lê Thị Ngọc Anh là 

người đại diện vốn nhà 

nước của HFIC tại Công 

ty 

7.5

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

28/02/2023

Bà Lê Thị Ngọc Anh là 

Phó Trưởng phòng Tài 

chính Kế toán của HFIC

7.6

Công ty cổ phần Dịch

vụ xuất khẩu lao động

và chuyên gia

(SULECO)

ĐKKD: 0301339815

Cấp ngày 30/09/2010

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

28/02/2023 10/06/2025

Bà Lê Thị Ngọc Anh là 

thành viên HĐQT của 

SULECO

8 Nguyễn Tấn Phong VPS 510214
Thành viên 

Ban Kiểm soát
01/07/2016 Đại diện vốn LHC

8.1 Nguyễn Văn Chơi 01/07/2016 Bố đẻ

8.2 Nguyễn Thị Thu 01/07/2016 Mẹ đẻ

8.3 Trần Xuân Diệu 01/07/2016 Bố vợ

8.4 Vũ Thị Xoản 01/07/2016 Mẹ vợ

8.5 Trần Thị Bích 01/07/2016 Vợ

8.6 Nguyễn Gia Phúc 01/07/2016 Còn nhỏ Con trai

8.7
Nguyễn Ngọc Gia

Hân
01/07/2016 Còn nhỏ Con gái

8.8
Nguyễn Thị Thu

Trang
01/07/2016 Chị ruột

8.9 Nguyễn Thanh Hoài 01/07/2016 Anh rể
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

8.10 Nguyễn Thị Điểm 01/07/2016 Chị ruột

8.11 Trần Thanh Phong 01/07/2016 Anh rể

8.12
Nguyễn Thị Hồng

Thắm
01/07/2016 Chị ruột

8.13
Nguyễn Thị Hồng

Nhung
01/07/2016 Chị ruột

8.14
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

29/06/2023

Ông Nguyễn Tấn Phong 

là người đại diện vốn của 

LHC tại Công ty 

8.15
Công ty cổ phần Long

Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, Tỉnh 

Long An

29/06/2023

Ông Nguyễn Tấn Phong 

là Kế toán trưởng của 

Công ty cổ phần Long 

Hậu

9 Trần Chiến Thắng
Phó Tổng 

Giám đốc
01/07/2016 31/03/2025

Nghỉ việc 

theo nguyện 

vọng

9.1 Trần Văn Tiếu Đã mất Bố đẻ

9.2 Bùi Thị Huệ  Đã mất Mẹ đẻ

9.3 Nguyễn Văn Anh Đã mất Bố vợ

9.4 Nguyễn Thị Hai Đã mất Mẹ vợ

9.5 Nguyễn Anh Thư 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Vợ

9.6
Trần Nguyễn Thảo

My
01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Con

9.7 Trần Vĩnh Thành 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Anh ruột

9.8 Trần Thị Thu Cúc 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Chị ruột

9.9 Mai Văn Trung 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Anh rể
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

9.10 Trần Thị Kim Hoa 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Chị ruột

9.11 Trần Thị Tố Mai 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Chị ruột

9.12 Trần Đức Tuệ 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em ruột

9.13
Huỳnh Thị Phượng

Anh
01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em dâu

9.14 Trần Hữu Trí 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em ruột

9.15 Lê Thị Út 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em dâu

9.16 Trần Thị Thu Hiền 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em ruột

9.17 Phan Ngọc An 01/07/2016 31/03/2025

Do ông Trần 

Chiến Thắng 

nghỉ việc theo 

nguyện vọng

Em rể

10 Nguyễn Minh Tuấn 058C681214
Phó Tổng 

Giám đốc
01/07/2016

10.1 Nguyễn Minh Huệ 01/07/2016 Bố đẻ

10.2 Hồ Thị Hường 01/07/2016 Mẹ đẻ

10.3 Huỳnh Minh Thống 01/07/2016 Bố vợ

10.4 Nguyễn Thị Gái 01/07/2016 Mẹ vợ

10.5
Huỳnh Thị Minh

Tuyết
01/07/2016 Vợ

10.6
Nguyễn Thị Minh

Tâm
01/07/2016 Con gái

10.7 Nguyễn Minh Phúc 01/07/2016 Con trai
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

10.8 Nguyễn Minh Kiệt
005CCC1297

004C412091

Phó GĐ Xí 

nghiệp Cơ giới
01/07/2016 Em ruột

10.9 Đoàn Thị Cẩm Hồng 044C256746 01/07/2016 Em dâu

10.10
Nguyễn Thị Minh

Thủy
01/07/2016 Em ruột

10.11 Phạm Xuân Hải 058C614756 01/07/2016 Em rể

10.12
Nguyễn Thị Minh

Xuân
006C199435 01/07/2016 Em ruột

10.13 Lê Huy Hân 01/07/2016 Em rể

11 Dương Chí Nam
Phó Tổng 

Giám đốc
01/07/2016

11.1 Dương Ảnh 01/07/2016 Bố đẻ

11.2 Nguyễn Thị Vinh 01/07/2016 Mẹ đẻ

11.3 Nguyễn Văn Châu 01/07/2016 Bố vợ

11.4 Nguyễn Thị Chiên 01/07/2016 Mẹ vợ

11.5
Nguyễn Thị Ngọc

Phương
01/07/2016 Vợ

11.6 Dương Chí Bảo 01/07/2016 Còn nhỏ Con trai

11.7 Dương Phương Anh 01/07/2016 Còn nhỏ Con gái

11.8 Dương Thị Hoa Mai 01/07/2016 Chị ruột

11.9 Huỳnh Đoàn Dương 01/07/2016 Anh rể

11.10
Dương Thị Phương

Loan
01/07/2016 Em ruột

11.11 Nguyễn Đình Tiễn 01/07/2016 Em rể

12
Nguyễn Thị Xuân

Đông
Kế toán trưởng 01/07/2016

12.1 Nguyễn Xuân Bá Đã mất Bố đẻ

12.2 Trần Thị Tỵ 01/07/2016 Mẹ đẻ

12.3 Phạm Hồng Nhạn Đã mất Bố chồng

12.4 Mai Thị Mỹ 01/07/2016 Mẹ chồng

12.5 Phạm Mai Dũng 01/07/2016 Chồng

12.6 Nguyễn Xuân Trung 01/07/2016 Anh ruột

12.7 Nguyển Minh Cầm 01/07/2016 Chị dâu
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng 

khoán

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ 

chiếu/ GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ

Thời điểm bắt 

đầu là người 

có liên quan

Thời điểm 

không còn là 

người có 

liên quan

Lý do
Mối quan hệ liên quan 

với công ty

12.8
Nguyễn Thị Xuân

Hiếu
01/07/2016 Chị ruột

12.9 Lê Hải Phong 01/07/2016 Anh rể

13 Lê Thị Kim Huệ

Người Phụ 

trách quản trị 

Công ty – Phó 

phòng Kế toán 

Tài chính

30/06/2021

13.1 Lê Minh Thơi Đã mất Bố đẻ

13.2 Võ Thị Kim Huê 30/06/2021 Mẹ đẻ

13.3 Nguyễn Văn Thình Đã mất Bố chồng

13.4 Nguyễn Thị Điệp Đã mất Mẹ chồng

13.5 Nguyễn Thanh Bình 30/06/2021 Chồng

13.6
Nguyễn Phương Thảo

Anh
30/06/2021 Con

13.7 Lê Minh Tuấn 30/06/2021 Em ruột

14

Công ty Đầu tư Tài

chính Nhà nước

Thành phố Hồ Chí

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

01/07/2016 Công ty mẹ của Công ty 

15
Công ty cổ phần

Long Hậu (LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

01/07/2016
Nhà đầu tư chiến lược 

của Công ty 

16

Công đoàn của Công

ty cổ phần Chiếu

sáng công cộng

TPHCM

QĐ: 136/QĐ-CĐĐTTC

Cấp ngày: 11/07/2016

Nơi cấp: Công đoàn Công ty Đầu 

tư Tài chính Nhà nước TPHCM

01/07/2016
Tổ chức chính trị - xã 

hội của Công ty 

17

Đoàn Thanh niên

của Công ty cổ phần

Chiếu sáng công

cộng TPHCM

QĐ: 17-QĐ/ĐTN

Cấp ngày: 06/07/2016

Nơi cấp: BCH Đoàn thanh niên 

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà 

nước TPHCM

01/07/2016
Tổ chức chính trị - xã 

hội của Công ty 
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TT Họ tên

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại Công 

ty

(nếu có)

Số CMND/CCCD/Căn cước/Hộ chiếu/ 

GĐKKD/QĐ

ngày cấp, nơi cấp

Địa chỉ liên hệ
Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ

Tỷ lệ sở hữu cổ 

phiếu cuối kỳ
Ghi chú

1 Trần Văn Hùng Chủ tịch HĐQT                        

1.1 Trần Văn Nguyên Đã mất

1.2 Nguyễn Thị Dưng

1.3 Nguyễn Đình Đông

1.4 Phan Thị Dung

1.5 Nguyễn Thị Lệ Nghĩa

1.6 Trần Bảo Ngọc Còn nhỏ

1.7 Trần Bảo Châu Còn nhỏ

1.8 Trần Bảo Long Còn nhỏ

1.9 Trần Công Lý

1.10 Nguyễn Phong Lan

1.11 Trần Cứu Quốc

1.12 Nguyễn Thị Tuyết

1.13

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

5.680.000 20%

Ông Trần Văn 

Hùng là người 

đại diện vốn nhà 

nước của HFIC 

tại Công ty

2 Huỳnh Trí Dũng

Thành viên 

HĐQT không 

điều hành / Người 

đại diện pháp luật 

/ Tổng Giám đốc

4.800 0,02%

2.1 Huỳnh Thanh Trí

2.2 Huỳnh Kim Hân

2.3 Mai Bửu Đàn Đã mất

2.4 Lương Thị Út

2.5 Mai Lương Vân

2.6 Huỳnh Thế Phước

2.7 Huỳnh Kim Vân

BÁO CÁO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
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2.8 Huỳnh Thanh Dũng

2.9 Lê Thị Thùy Linh

2.10 Huỳnh Minh Dũng

2.11 Huỳnh Thị Thanh Thùy

2.12

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

4.544.000 16%

Ông Huỳnh Trí 

Dũng là người 

đại diện vốn nhà 

nước của HFIC 

tại Công ty

3 Lê Văn Bắc

Thành viên 

HĐQT

không điều hành

3.1 Lê Văn Nhỡ

3.2 Nguyễn Thị Cang

3.3 Huỳnh Kim An

3.4 Lương Thị Sơn

3.5 Huỳnh Thị Anh Thư

3.6 Lê Thị Thanh Ngọc

3.7 Lê Khánh Duy

3.8 Lê Thị Thu Hà

3.9 Đinh Tường Thiệm

3.10 Lê Thị Thanh Tâm 026C398206

3.11 Hoàng Hồng Hà

3.12 Lê Minh Phương

3.13 Huỳnh Thị Sum

3.14

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

3.408.000 12%

Ông Lê Văn Bắc 

là người đại diện 

vốn nhà nước của 

HFIC tại Công ty

3.15

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

Ông Lê Văn Bắc 

là Phó Tổng 

Giám đốc HFIC 
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4 Bùi Lê Anh Hiếu

Thành viên 

HĐQT

không điều hành

4.1 Bùi Văn Hoạch Đã mất

4.2 Lê Thị Thán

4.3 Nguyễn Văn Hoàng

4.4 Nguyễn Thị Mai

4.5 Nguyễn Thị Hạnh Dung

4.6 Bùi Thế Vinh

4.7 Bùi Nam Anh Còn nhỏ

4.8 Bùi Minh Trí Còn nhỏ

4.9 Bùi Anh Phong

4.10 Nguyễn Thị Lệ Cẩm

4.11 Bùi Thị Ngọc Diệp

4.12 Chu Văn Minh

4.13 Bùi Lê Thị Trang Nhung

4.14 Nguyễn Văn Cương

4.15 Bùi Anh Hoàng

4.16 Nguyễn Thị Mỹ Dung

4.17 Bùi Lê Thị Kim Anh Định cư Mỹ

4.18 Bùi Lê Thị Thu Thảo

4.19 Vũ Năng Quảng

4.20
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Bùi Lê Anh 

Hiếu, Ông Hoàng 

Thiện Anh, Ông 

Nguyễn Tấn Phong 

đồng đại diện 

27,8% cổ phần của 

LHC tại Công ty

27,80%

Ông Bùi Lê Anh 

Hiếu là người đại 

diện vốn của 

LHC tại Công ty 

4.21
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Bùi Lê Anh 

Hiếu là Giám đốc 

phòng tiếp thị 

kinh doanh của 

LHC

5 Hoàng Thiện Anh

Thành viên 

HĐQT

không điều hành

5.1 Hoàng Song Đã mất

5.2 Phạm Thị Minh Nguyệt Đã mất
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5.3 Huỳnh Văn Đừng

5.4 Phạm Thị Giai

5.5 Huỳnh Thị Phạm Thương

5.6 Hoàng Thị Anh Quyên

5.7 Châu Ngọc Thạch

5.8 Hoàng Thị Bích Sang

5.9 Đồng Quang Huấn

5.10
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Bùi Lê Anh 

Hiếu, Ông Hoàng 

Thiện Anh, Ông 

Nguyễn Tấn Phong 

đồng đại diện 

27,8% cổ phần của 

LHC tại Công ty

27,80%

Ông Hoàng 

Thiện Anh là 

người đại diện 

vốn của LHC tại 

Công ty

5.11
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Hoàng 

Thiện Anh là 

Giám đốc phòng 

tiếp thị kinh 

doanh của LHC

6 Phạm Thị Xuân Liễu
Trưởng Ban 

Kiểm soát
5.600 0,02%

6.1 Phạm Mẫng Đã mất

6.2 Nguyễn Thị Lê Đã mất

6.3 Đỗ Văn Cung

6.4 Hồ Thị Nghĩa Đã mất

6.5 Đỗ Văn Tuấn

6.6 Đỗ Phạm Quang Trí Đã mất

6.7 Đỗ Phạm Quang Dũng

6.8 Phạm Đình Ân

6.9 Phạm Thị Kim Oanh

6.10 Phạm Thị Bông

6.11 Trầm Quang Minh

6.12 Phạm Đình Bảo

6.13 Phan Thị Quí

6.14 Phạm Thị Thu Lan

6.15 Đặng Văn Tòng

6.16 Phạm Thị Xuân Hồng

6.17 Phạm Đình Toàn

6.18 Nguyễn Thị Thanh Thảo

6.19 Phạm Thị Xuân Hoa
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6.20 Nguyễn Vũ Thanh Nhân

7 Lê Thị Ngọc Anh
Thành viên 

Ban Kiểm soát

7.1 Lê Anh Dũng

7.2 Lương Thị Kim Thanh

7.3 Lê Hoàng Anh

7.4

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

852.000 3%

Bà Lê Thị Ngọc 

Anh là người đại 

diện vốn nhà 

nước của HFIC 

tại Công ty 

7.5

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ Chí 

Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

Bà Lê Thị Ngọc 

Anh là Phó 

Trưởng phòng 

Tài chính Kế 

toán của HFIC

7.6

Công ty cổ phần Dịch vụ 

xuất khẩu lao động và 

chuyên gia (SULECO)

ĐKKD: 0301339815

Cấp ngày 30/09/2010

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

Bà Lê Thị Ngọc 

Anh là thành 

viên HĐQT của 

SULECO đến 

ngày 10/06/2025

8 Nguyễn Tấn Phong VPS 510214
Thành viên 

Ban Kiểm soát

8.1 Nguyễn Văn Chơi

8.2 Nguyễn Thị Thu

8.3 Trần Xuân Diệu

8.4 Vũ Thị Xoản

8.5 Trần Thị Bích

8.6 Nguyễn Gia Phúc Còn nhỏ

8.7 Nguyễn Ngọc Gia Hân Còn nhỏ

8.8 Nguyễn Thị Thu Trang

8.9 Nguyễn Thanh Hoài

8.10 Nguyễn Thị Điểm

8.11 Trần Thanh Phong

8.12 Nguyễn Thị Hồng Thắm

8.13 Nguyễn Thị Hồng Nhung
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8.14
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Bùi Lê Anh 

Hiếu, Ông Hoàng 

Thiện Anh, Ông 

Nguyễn Tấn Phong 

đồng đại diện 

27,8% cổ phần của 

LHC tại Công ty

27,80%

Ông Nguyễn Tấn 

Phong là người 

đại diện vốn của 

LHC tại Công ty 

8.15
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

Ấp 3 Xã Long Hậu, 

Huyện Cần Giuộc, 

Tỉnh Long An

Ông Nguyễn Tấn 

Phong là Kế toán 

trưởng của LHC

9 Trần Chiến Thắng
Phó Tổng Giám 

đốc
7.500 0,03%

Nghỉ việc theo 

nguyện vọng 

đến ngày 

31/03/2025

9.1 Trần Văn Tiếu Đã mất

9.2 Bùi Thị Huệ Đã mất

9.3 Nguyễn Văn Anh Đã mất

9.4 Nguyễn Thị Hai Đã mất

9.5 Nguyễn Anh Thư

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.6 Trần Nguyễn Thảo My

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.7 Trần Vĩnh Thành

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.8 Trần Thị Thu Cúc

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.9 Mai Văn Trung

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.10 Trần Thị Kim Hoa

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng
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9.11 Trần Thị Tố Mai

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.12 Trần Đức Tuệ

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.13 Huỳnh Thị Phượng Anh

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.14 Trần Hữu Trí

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.15 Lê Thị Út

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.16 Trần Thị Thu Hiền

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

9.17 Phan Ngọc An

Do ông Trần Chiến 

Thắng nghỉ việc 

theo nguyện vọng

10 Nguyễn Minh Tuấn 058C681214
Phó Tổng Giám 

đốc
7.100 0,03%

10.1 Nguyễn Minh Huệ

10.2 Hồ Thị Hường

10.3 Huỳnh Minh Thống

10.4 Nguyễn Thị Gái

10.5 Huỳnh Thị Minh Tuyết

10.6 Nguyễn Thị Minh Tâm

10.7 Nguyễn Minh Phúc

10.8 Nguyễn Minh Kiệt
005CCC1297

004C412091

Phó GĐ Xí nghiệp 

Cơ giới

10.9 Đoàn Thị Cẩm Hồng 044C256746

10.10 Nguyễn Thị Minh Thủy

10.11 Phạm Xuân Hải 058C614756

10.12 Nguyễn Thị Minh Xuân 006C199435

10.13 Lê Huy Hân
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11 Dương Chí Nam
Phó Tổng Giám 

đốc
8.700 0,03%

11.1 Dương Ảnh

11.2 Nguyễn Thị Vinh

11.3 Nguyễn Văn Châu

11.4 Nguyễn Thị Chiên

11.5 Nguyễn Thị Ngọc Phương

11.6 Dương Chí Bảo Còn nhỏ

11.7 Dương Phương Anh Còn nhỏ

11.8 Dương Thị Hoa Mai

11.9 Huỳnh Đoàn Dương

11.10 Dương Thị Phương Loan

11.11 Nguyễn Đình Tiễn

12 Nguyễn Thị Xuân Đông Kế toán trưởng 5.700 0,02%

12.1 Nguyễn Xuân Bá Đã mất

12.2 Trần Thị Tỵ

12.3 Phạm Hồng Nhạn Đã mất

12.4 Mai Thị Mỹ

12.5 Phạm Mai Dũng

12.6 Nguyễn Xuân Trung

12.7 Nguyển Minh Cầm

12.8 Nguyễn Thị Xuân Hiếu

12.9 Lê Hải Phong

13 Lê Thị Kim Huệ

Người Phụ trách 

quản trị Công ty 

– Phó phòng Kế 

toán Tài chính

6.700 0,02%

13.1 Lê Minh Thơi Đã mất

13.2 Võ Thị Kim Huê

13.3 Nguyễn Văn Thình Đã mất

13.4 Nguyễn Thị Điệp Đã mất

13.5 Nguyễn Thanh Bình

13.6 Nguyễn Phương Thảo Anh

13.7 Lê Minh Tuấn

14

Công ty Đầu tư Tài chính 

Nhà nước Thành phố Hồ 

Chí Minh (HFIC)

GĐKKD: 0300535140

Cấp ngày: 03/12/2024

Nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM

67-73 Nguyễn Du, 

phường Bến Nghé, 

quận 1, TPHCM

14.484.000 51%
Công ty mẹ của 

Công ty 
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15
Công ty cổ phần Long Hậu 

(LHC)

GĐKKD: 1100727545

Cấp ngày: 19/03/2023

Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Long An

                                         7.899.500 27,80%

Nhà đầu tư 

chiến lược của 

Công ty 

16

Công đoàn của Công ty cổ 

phần Chiếu sáng công cộng 

TPHCM

QĐ: 136/QĐ-CĐĐTTC

Cấp ngày: 11/07/2016

Nơi cấp: Công đoàn Công ty Đầu tư Tài 

chính Nhà nước TPHCM

6.300 0,02%

Tổ chức chính 

trị - xã hội của 

Công ty 

17

Đoàn Thanh niên của Công 

ty cổ phần Chiếu sáng công 

cộng TPHCM

QĐ: 17-QĐ/ĐTN

Cấp ngày: 06/07/2016

Nơi cấp: BCH Đoàn thanh niên Công ty 

Đầu tư Tài chính Nhà nước TPHCM

Tổ chức chính 

trị - xã hội của 

Công ty 
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